TUẦN 1

Ngày soạn: 17/8/2013
Ngày giảng: Thứ 2 ngày 19 tháng 8 năm 2013
Tập đọc - kể chuyện
Tiết 1-2:  CẬU BÉ THÔNG MINH
I. Mục tiêu:
  A. Tập đọc: 

   - Đọc đúng, rành mạch,biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. 

  * Đọc theo yêu cầu của lớp và phát âm rõ ràng một số tiếng từ khó trong bài.

- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé( trả lời được các câu hỏi trong SGK) ...

  B. Kể chuyện: 

    - Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ.  .

 * Kể theo yêu cầu của lớp theo hướng dẫn của cô và các bạn.
   II/ GDKNS
Tư duy sáng tạo ( biết suy nghĩ sáng tạo trong học tập) -Ra quyết định 

Giải quyết vấn đề đúng cách hợp tình hợp lí
III. Đồ dùng dạy học: 

   - Tranh minh họa.

   - Bảng phụ có viết sẵn câu, đoạn cần hướng dẫn HS đọc.

IV. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	 A. Mở đầu: (5’)

GV giới thiệu 8 chủ điểm của chương trình, yêu cầu HS mở mục lục SGK và đọc.

B. Dạy - học bài mới: (60’)

* Giới thiệu bài: (2’)

Giờ học hôm nay, lớp chúng mình cùng nhau đọc chuyện “Cậu bé thông minh”.

GV ghi tên bài lên bảng.

Hoạt động 1: Luyện đọc: (13’)
 a. Đọc mẫu:   GV đọc mẫu lần 1.

b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

 Hoạt động 2: (10’)    Hướng dẫn HS đọc từng câu và luyện phát âm từ khó:

- Yêu cầu HS đọc từng câu trong mỗi đoạn.

- Theo dõi HS đọc, chỉnh sửa lỗi phát âm.

- Đọc từng đoạn và giải nghĩa từ khó.

- Yêu cầu HS đọc đoạn 1.Tìm từ trái nghĩa với từ “Bình tĩnh”? 

- Hướng dẫn HS đọc đoạn 2.

- HS đọc đoạn 3. 

Hoạt động 3: (10’) Hướng dẫn tìm hiểu bài: 

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu hỏi:
- Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài?

- Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua?

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2.

- Cậu bé làm thế nào để được gặp nhà vua?

- Cậu bé đã nói với nhà vua điều vô lý gì?

- Đức vua đã nói gì khi nghe cậu bé nói điều vô lý ấy?

- Cậu bé đã bình tĩnh đáp lại nhà vua như thế nào?

- Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3.

- Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì?

- Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy? 

- Câu chuyện nói lên điều gì?

Hoạt động 4: (10’)Luyện đọc lại: 

- GV đọc mẫu đoạn 2.

- Cho HS mỗi nhóm tự phân vai: người

dẫn truyện, cậu bé, nhà vua và đọc.

- Tổ chức cho 2 nhóm thi đọc truyện theo vai.

- GV tuyên dương các nhóm đọc tốt.
* Kể chuyện: (25’)            
1. Hướng dẫn kể chuyện: 

+ Kể đoạn 1:Với tranh 1

- Quân lính đang làm gì?

- Thái độ của dân làng ra sao khi nghe chuyện này?

- Yêu cầu HS kể lại nội dung đoạn 1.

+ Kể đoạn 2: Với tranh 2

- Trước mặt vua, cậu bé đang làm gì?

Thái độ của nhà vua như thế nào?

+ Kể đoạn 3: Với tranh 3

 - Lần thử tài thứ 2 đức vua yêu cầu cậu bé làm gì?

-Cậu bé yêu cầu sứ giả điều gì?

-Thái độ của nhà vua thay đổi ra sao?

-Yêu cầu HS nối tiếp nhau kể lại câu chuyện.

-GV theo dõi và tuyên dương HS kể có sáng tạo trong lời kể.

Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò: (3’)

Hỏi: Trong câu chuyện, em thích ai ? Vì sao?

- Dặn dò: Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. GV động viên khen ngợi các em học tốt.
	- 1 HS đọc, cả lớp theo dõi.

- HS chú ý nghe.

- HS lắng nghe.

- HS nối tiếp nhau đọc từng câu.

* HS đọc và tập phát âm một số từ khó 

- Đọc từng đoạn trong bài.

- Bối rối,lúng túng.

- 1HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- HS trả lời

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- HS đọc thầm và trả lời câu hỏi

- Lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng

- Vì gà trống không đẻ trứng được

-HS đọc thầm và trả lời câu hỏi

- Hoạt động nhóm

- Đại diện nhóm trả lời

*HS trả lời lại

- HS khá giỏi trả lời

- HS theo dõi

- HS thi đọc đoạn 3.

- HS thảo luận nhóm

- Ca ngợi  sự thông minh và tài trí của cậu bé.

- HS quan sát các tranh.

 - Hoạt động nhóm: 

- 3 - 4 nhóm kể, cả lớp theo dõi và nhận xét.

* Kể theo các bạn.

- 3 HS nối tiếp kể, cả lớp theo dõi nhận xét.

-HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS trả lời


TOÁN
                  Tiết 1:  ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ
I/ Mục tiêu:
- Biết cách đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số.

* HS làm theo yêu cầu chung và biết đọc rõ ràng các số có 3 chữ số

- Vận dụng kiến thức và làm bài tập 

- Giáo dục học sinh vui thích học toán. 

II/ Đồ dùng dạy học: 

     - Bảng phụ có ghi nội dung bài tập.

III/ Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Dạy - học bài mới: (30’)

  * Giới thiệu bài: (2’)

Trong giờ này, các em ôn tập đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số.
- Ghi tên bài lên bảng.
 Hoạt động 1: (5’) Ôn tập về đọc, viết số:     

- GV đọc: ba trăm năm mươi bảy; bốn trăm linh sáu; sáu trăm bảy mươi.

- Yêu cầu HS làm bài tập trong vở BT Toán.

- Gọi 1 HS đọc kết quả.

 Hoạt động 2: (5’)  Ôn tập về số thứ tự   

 -  Treo bảng phụ của bài tập 2, yêu cầu 

 - HS tự điền số thích hợp vào ô trống.

   Sửa bài:

- Tại sao trong phần a) điền 421 vào sau 420?(421 là số liền sau của 420)

- Tại sao trong phần b) điền 498 vào sau 499?

- Đây là dãy số tự nhiên liên tiếp xếp theo thứ tự giảm dần từ 500 đến 491.

Hoạt động 3: (5’) Ôn luyện và so sánh số và thứ tự số:

 Bài 3:

-Yêu cầu HS đọc đề bài 3 và hỏi: Bài tập 

-yêu cầu chúng ta làm gì?

-HS tự làm bài.

Vì sao điền 404 < 440?

 Hoạt động 4: (5’)
 Bài 4

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài vào vở bài tập.

-Số lớn nhất trong dãy số trên là số nào?

-Số nào là bé nhất trong dãy số trên? Vì sao?


Hoạt động 5: (7’)Trò chơi

-  Thi xem tổ nào nhanh.

-  STC: Mỗi đội 6 HS chia 2

- Luật chơi: Khi nghe hiệu lệnh, mỗi em điền một số, đội nào nhanh đúng nhất sẽ được thưởng tuyên dương.

B. Củng cố dặn dò: (3’)

-Ôn tập thêm về đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số.

-Nhận xét tiết học

-Dặn dò: về làm bài tập 3 SGK/3
	- HS chú ý nghe.

* HS đọc lại 

- 3 HS viết trên bảng, cả lớp viết bảng con.

- Làm bài.

- Cả lớp theo dõi tự chữa bài.

- Hai HS lên bảng, cả lớp thực hiện.

- HS trả lời 

- Một HS trả lời

* HS trả lời

- So sánh các số.

* HS nêu

- 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở BT.

- 2 HS trả lời, lớp nhận xét.

- 1 HS đọc ,cả lớp theo dõi.

- Cả lớp làm vào vở BT.

- 762

-  267

- Cả lớp theo dõi và nhận xét bình chọn.

*Tham gia chơi 


ĐẠO ĐỨC:
Tiết 1:   KÍNH YÊU BÁC HỒ
I. Mục tiêu:

-Biết công lao to lớn của Bác Hồ đối với đất nước, dân tộc.

-Biết được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi và tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

-Thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

*)GDTGHCM : Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu, để thể hiện lòng yêu kính Bác Hồ, Hs cần phải học tập và làm theo lời Bác dạy

II. Đồ dùng dạy học:

- Vở bài tập đạo đức.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	A. Kiểm tra: KT đồ dùng sách vở của môn học. (2')

B. Bài mới: (30')

* Khởi động: Hát bài về Bác Hồ.

Hoạt động 1: Thảo luận nhóm  

- Gv chia nhóm, giao nhiệm vụ: Quan sát ảnh, tìm hiểu nội dung và đặt tên cho từng ảnh.

- Gv đánh giá ý kiến đúng.

- Yêu cầu trả lời câu hỏi.

+ Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? Quê Bác ở đâu?

+ Bác Hồ có tên gọi nào khác? 

-Tình cảm của Bác đối với Tổ quốc và nhân dân như thế nào?

- Gv chốt lại ý chính.
	- Hs hát.

- Hs thảo luận nhóm2: Quan sát các ảnh và nêu nội dung, đặt tên cho từng ảnh:

+ Đại diện các nhóm lên trình bày:

ảnh 1: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.

ảnh2: Bác Hồ với các cháu mẫu giáo.

ảnh 3: Bác quây quần bên thiếu nhi.

ảnh 4: Bác ôm hôn các cháu.

ảnh 5: Bác chia kẹo cho các cháu.

- Các nhóm khác bổ sung.

- Bác Hồ sinh ngày 19/5/1890. Quê Bác ở Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Còn nhỏ Bác tên là Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn ái Quốc, Hồ Chí Minh. 

- Bác hết lòng yêu thương nhânloại nhất là thiếu nhi.



	. Hoạt động 2: Kể chuyện "Các cháu vào đây với Bác"

- Gv kể chuyện kết hợp tranh nội dung.

- Gv đặt câu hỏi:

+ Qua câu chuyện em thấy tình cảm của Bác Hồ đối với các em thiếu nhi như thế nào?

+ Thiếu nhi làm gì để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?
	- HS theo dõi

- Hs trả lời:

+ Bác Hồ luôn yêu thương và chăm sóc...

+ Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.



	*Hoạt động 3: Tìm hiểu 5 điều Bác dạy. Liên hệ bản thân về việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

- Câu ca dao nào nói về Bác Hồ?

​-Yêu cầu mỗi học sinh đọc một điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

- Gv ghi bảng 5 điều Bác Hồ dạy.

- Chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm tìm một số biểu hiện cụ thể của một trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

- Gv củng cố lại nội dung 5 điều Bác Hồ dạy.
	- Tháp mười đẹp nhất hoa sen.

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

- Hs đọc 5 điều Bác Hồ dạy.

- HS thực hiện trong nhóm

	Hoạt động 4: Hướng dẫn hs rút ra bài học:

- Con có ý nghĩ gì về Bác Hồ?

- Con có tình cảm gì đối với Bác Hồ?


	- Hs nêu: Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại  của dân tộc Việt Nam. Bác luôn luôn yêu quý và quan tâm đến các cháu thiếu niên, nhi đồng.

- Con rất yêu quý và kính trọng Bác 

	C. Củng cố dặn dò:(3') HD thực hành: 

+ Ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

+sưu tầm tranh ảnh, ca dao về Bác Hồ


	- HS theo dõi


Ngày soạn:18/8/2013
Ngày giảng: Thứ 3 ngày 20 tháng 8 năm 2013
TOÁN
      Tiết 2 : CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ )

I. Mục tiêu:
     - Biết cách tính cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn.

   *HS làm theo yêu cầu của lớp và luyện đọc đề theo yêu cầu của cô.

- Giảm tải BT4

II/ Đồ dùng:

· Bảng phụ
· VBT
III. Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

-Kiểm tra bài đã giao ở T1.

-Nhận xét, chữa bài cho điểm HS
	- 3 HS làm trên bảng.



	B. Dạy - học bài mới: (30’)

 1. Giới thiệu bài: (2’)

-  Giờ học này, cô sẽ ôn tập về cộng, trừ không nhớ các số có 3 chữ số.

Hoạt động 1:(10’) Ôn tập về phép cộng trừ (không nhớ) các số có 3 chữ số:

Bài 1: (cột a, c)

- BT1 yêu cầu chúng ta làm gì?

- Yêu cầu HS tự làm BT.

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nhẩm trước lớp các phép tính.

Bài 1: (cột b Dành cho HS Khá, giỏi)

 Bài 2: 

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài.

- HS làm bài.

- Gọi 1 HS nhận xét bài của bạn và nêu rõ cách tính.
	- HS chú ý lắng nghe.

- HS trả lời 

* HS nhắc lại yêu cầu

- HS làm bài.

- HS nối tiếp nhau nêu kết quả từng phép tính,chấm bài.

- Đặt tính rồi tính.

- 4 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở.



	Hoạt động 2: (9’)

Ôn tập và giải về nhiều hơn, ít hơn 

 Bài 3: 

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

- Bài toán cho ta biết những gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Vậy muốn tính số HS nữ trường Thắng Lợi ta phải làm như thế nào?

GV chữa bài và cho điểm HS.

- Chữa bài, cho điểm HS.


	-HS đọc.

* HS đọc lại

- Hoạt động nhóm: 

*Thảo luận nhóm cùng bạn

- Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét.

- Chấm và chữa bài



	Hoạt động 3: (9’) Trò chơi “ Thực hiện phép tính đúng”

Với các số 542, 500, 42 và các dấu +, - , =

-  Chọn 6 em, mỗi em chon 1 số hoặc dấu trên bảng con.

-  Khi nghe lệnh của GV 6 em tự điền nhanh vào phép tính đúng.

GV cho HS nhận xét.
	- HS chơi.

*Chơi cùng bạn

	C. Củng cố, dặn dò: (4’)

- Ôn tập thêm cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) và giải thích bài toán nhiều hơn, ít hơn.

Nhận xét: Về nhà làm bài 2/4 SGK và chuẩn bị bài sau.
	


TỰ NHIÊN – XÃ HỘI

Tiết 1: HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HÂP
I. Mục tiêu : 

1.Kiến thức:    

 - Nêu được tên các bộ phận và chức năng của cơ quan hô hấp. 

2.Kĩ năng:

 - Chỉ đúng vị trí các bộ phận của cơ quan hô hấp trên hình vẽ.

 - HS biết bảo vệ cơ quan hô hấp của bản thân.

3.Thái độ:

- GD biết bảo vệ sức khỏe

II. Chuẩn bị : 

- Hình trong sách giáo khoa.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh 

- Nhận xét đánh giá về sự chuẩn bị của học sinh

 2.Bài mới:        

  a) Giới thiệu bài:
- Giáo viên treo tranh giới thiệu về tiết học “ Hoạt động thở và hệ hô hấp ”

  b) Khai thác: 

*Hoạt động 1 : (13’)

- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi  

- Cho cả lớp cùng bịt mũi nín thởû  .

- Hãy cho biết cảm giác của em sau khi nín thở lâu ? 

- Gọi lần lượt học sinh lên trước lớp thực hiện động tác thở sâu (như hình1)

- Yêu cầu cả lớp đặt một tay lên ngực hít vào thật sâu và thở ra hết sức .

- Giáo viên kết hợp hỏi học sinh  
- Nhận xét về lồng ngực khi hít vào thật sâu và thở ra hết sức   

- Hãy so sánh lồng ngực khi hít vào và thở ra bình thường và khi hít thở sâu ?

 -Hãy cho biết ích lợi của việc thở sâu 

* Giáo viên kết luận.  

*Hoạt động 2 : (15’)

* Bước 1: Làm việc theo cặp:
- Làm việc với sách giáo khoa.

- Bạn A hãy chỉ vào hình vẽ nói tên của các bộ phận của cơ quan hô hấp ?

- Bạn B  hãy chỉ đường đi của không khí trên hình 2 trang 5 ?

- Đố bạn biết mũi dùng để làm gì ?

- Đố bạn khí quản và phổi có chức năng gì 

- Bạn khác chỉ hình 3 trang 5 về đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra ?

Bước 2 :     Làm việc cả lớp 
- Gọi một số  cặp học sinh lên hỏi đáp trước lớp.

-Theo dõi và khen cặp nào có câu hỏi sáng tạo .

- Giúp học sinh hiểu cơ quan hô hấp là gì  chức năng của từng bộ phận của cơ quan hô hấp ?

* Kết luận

c) Củng cố - Dặn dò: (3’)

(GDHS bảo vệ cơ quan hô hấp của bản thân).

- Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày. - Tránh không để dị vật như thức ăn, nước uống, vật nhỏ rơi vào đường thở… Biết cách phòng và chữa trị khi bị vật làm tắc đường thở. 

- Xem trước bài mới .
	- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên của tổ

- Lớp theo dõi vài học sinh nhắc lại tựa bài

- Học sinh tiến  hành thực hiện trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên .

- Thở gấp hơn, sâu hơn lúc bình thường .

- Học sinh thực hiện hít vào thật sâu và thở ra hết sức .

- HS trả lời.

- HS nhắc lại. 

- Lần lượt từng cặp đứng lên để hỏi đáp theo câu hỏi gợi ý của giáo viên 

- Từng cặp học sinh bước lên trước lớp hỏi và đáp chẳng hạn : 

- Cơ quan hô hấp gồm có các bộ phận nào ?

- Bạn B trả lời: Gồm có mũi , phế quản , khí quản và hai lá phổi.

- Giáo viên và lớp theo dõi và nhận xét  cặp nào có câu hỏi sáng tạo và trả lời hay chính xác …

- HS nhắc lại.

- Học sinh về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày 




CHÍNH TẢ (Tập chép)

                              Tiết 1 : CẬU BÉ THÔNG MINH

I. Mục tiêu:
      - Chép chính xác và trình đúng quy định bài chính tả; không mắc quá 5 lỗi trong bài.

      - Làm đúng các bài tập 2 a /b, hoạt bài tập chính tả do phương ngữ; điền đúng 10 chữ và của 10 chữ đó vào ô trống trong bảng(BT3) Điền đúng và học thuộc 10 chữ đầu trong bảng chữ cái.

II. Đồ dùng dạy học: 
      - Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả.

      - Tranh vẽ đoạn 3.

III. Các hoạt động dạy - học : 

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	A. Mở đầu: (3’)

- Yêu cầu HS kiểm tra đồ dùng.

B. Dạy - học bài mới: (30’)

  1. Giới thiệu bài:

- Giới thiệu chính tả hôm nay các em sẽ tập chép đoạn: “Hôm nay ......... xẻ thịt chim”
	- Kiểm tra bút chì,bảng, phấn, giẻ lau..

- HS lắng nghe.



	Hoạt động 1: (14’)Hướng dẫn tập chép

a.Trao đổi về nội dung đoạn chép

- GV đọc đoạn chép trên bảng, yêu cầu     

- HS đọc lại.

Hỏi: Đoạn văn cho chúng ta biết chuyện gì?

- Cậu bé nói như thế nào?

- Cuối cùng nhà Vua xử lý ra sao?

b. Hướng dẫn trình bày 

- Đoạn văn có mấy câu?

- Trong đoạn có lời nói của ai?

Lời nói của nhân vật được viết như thế nào?

Trong bài có từ nào phải viết hoa? Vì sao?

c. Hướng dẫn viết từ khó 

- GV đọc những từ khó cho HS viết vào bảng con.

- Yêu cầu HS đọc các từ trên.

-Theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho HS.

 d. Chép bài: 

- Yêu cầu HS nhìn bảng chép, đến từng bàn để chỉnh sửa lỗi.

 e. Soát lỗi: 

 - GV đọc lại lần 2.

g. Chấm bài: 

- GV chấm bài: 5-7 bài.
	- 1 HS đọc lại, lớp chú ý theo dõi.

-  3 HS trả lời, lớp nhận xét

* HS trả lời lại

-Thảo luận nhóm, đại diện nhóm trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung.

- 4 HS lên bảng viết: Chim sẻ, kim khâu, sứ giả, sắc, xẻ thịt, bảo, cổ, xẻ, luyện.

- Đọc các từ trên.

*HS đọc lại

- HS chép bài.

- HS lắng nghe, tự chữa lỗi bằng bút chì.



	Hoạt động 2: (16’) Hướng dẫn làm bài tập

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm.

Bài 2: ( b Dành cho HS giỏi)  

Bài 3:

-Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

-Yêu cầu HS tự làm

-GV chữa và cho HS đọc.
	-1 HS đọc yêu cầu bài 1câu a

- Cả lớp làm vào vở bài tập.

- HS khá giỏi làm

- 1 HS đọc yêu cầu bài 3,5/6 .

- 2 HS lên bảng.

- Cả lớp đọc

	C. Củng cố, dặn dò: (4’)

Trò chơi: Tìm từ có âm l/n, vần an/ang.

-Nhận xét tiết học.

-Dặn dò: chuẩn bị bài sau
	- Lớp chia thành 2 nhóm tham gia chơi


TẬP VIẾT
Tiết 1: ÔN CHỮ HOA   [image: image1.png]


.
I/  Mục tiêu:
   - Viết đúng chữ hoa A (1dòng), V, D (1dòng); viết đúng tên riêng Vừ A Dính (1 dòng) và câu ứng dụng : Anh em  …đỡ đần(1 lần ) 

bằng chữ cỡ nhỏ.

   - Chữ viết rõ ràng., tương đối đều nét và thẳng hàng ; bước đầu biết đều nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng. 

II/ Đồ dùng dạy - học:

    - Mẫu chữ viết hoa A 

    - Tên riêng Vừ A Dính và câu tục ngữ trên dòng kẻ ô li.

     - Bảng con, phấn . . .

III/ Các hoạt động dạy - học:     

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Mở đầu:

B. Dạy bài mới:   Giới thiệu.(3’)
Hoạt động 1: (12’)Hướng dẫn viết trên bảng con.

- Luyện viết chữ hoa

- Treo bảng có tên riêng.

- GV viết mẫu và nhắc lại cách viết từng chữ.

-  Viết nét 1: ĐB ở giao điểm của D3 và đường dọc 2, viết các nét cong lượn chạm đường kẻ ngang 1 rồi lượn nghiêng về bên phải đến giao điểm của đường ngang 6 và dọc 5 thì dừng lại.

- viết nét 2: Từ điểm kết thúc nét 1 viết nét móc ngược chạm đường ngang 1 lượn cong lên kết thúc ở điểm giữa đường ngang 2 cũng là điểm giữa của đường dọc 6,7.

- Viết nét 3: Đặt bút phía trên đường li 3( giữa dòng li 3) ngay trên đường dọc 3 viết nét ngang lượn.

Nhấn mạnh cách viết chữ A và cho học sinh xem mẫu chữ.

- Hướng dẫn học sinh viết bảng con.

 - Luyện viết từ ứng dụng:
- Treo mẫu tên riêng.

 Vừ A Dính   Vừ A Dính                   

- Giới thiệu về Vừ A Dính.
-Yêu cầu học sinh nhắc lại cách viết từng chữ, khoảng cách các chữ.


	- Học sinh tìm chữ hoa (A, V, D).
- Học sinh nhắc lại.
- HS theo dõi
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- HS theo dõi
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- HS theo dõi

- Viết bảng con từng chữ, chữ A được viết nhiều lần.
- Học sinh đọc.

[image: image5.wmf]
-1 học sinh nhắc lại.

- Viết bảng con, 2 học sinh lên bảng viết.

	Hoạt động 2: (13’)
 Hướng dẫn viết vào vở tập viết.

- Yêu cầu học sinh viết vào vở

Chữ A,V,D viết 1 dòng cỡ nhỏ.

Tên riêng: 1dòng  cỡ nhỏ.

Câu tục ngữ : 1lần.

-GV theo dõi , uốn nắn học sinh.


	- Học sinh viết vào vở.

- Học sinh khá, giỏi viết đúng và đủ các dòng. 

	Hoạt động 3: (5’) Chấm, chữa bài.

GV chấm một số bài và nhận xét.
	
- Học sinh lắng nghe, rút ra kinh nghiệm.

	C. Củng cố - Dặn dò: (2’)

- Nhận xét tiết học.

- Dặn: Luyện viết đúng, đẹp.
	


Ngày soạn: 19/8/2013
Ngày giảng: Thứ 4 ngày 21 tháng 8 năm 2013
TOÁN
Tiết 3: LUYỆN TẬP

I/.Mục tiêu:   
-Biết cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

- Biết giải bài toán về “tìm x”, giải toán có lời văn. (có một phép trừ) 

II/ Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ viết sẵn bài tập 3.
- VBT
III/ Các hoạt động dạy - học : 

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- HS chữa BT 2,4 SGK.

- Nhận xét, chữa bài, cho điểm HS.


	- 2 HS thực hiện trên bảng.



	B. Dạy - học bài mới: (30’)

  1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài.

- Ghi tên bài lên bảng.
	- HS theo dõi.



	Hoạt động 1: (7’) Hướng dẫn luyên tập   

Bài 1:
- Yêu cầu HS làm BT

- Hỏi cách đặt tính, chữa bài.

- Nhận xét, chữa bài
	- 3 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở.



	Hoạt động 2: (7’) 

Bài 2:
- Hướng dẫn HS tự làm bài.

          x – 322 = 415

                  x   =  415 + 322

                  x   = 737

Hỏi: 

- Vì sao trong phần a) để tìm x phải thực hiện phép cộng: 415 + 322 ? (Vì x là số bị trừ trong phép trừ  x - 322 = 415). 

- Muốn tìm số bị trừ ta làm gì ?

- Vì sao trong phần b) để tìm x phải thực hiện phép trừ: 355 – 204 ?( Vì x là số hạng trong phép cộng 204 + x = 355, Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm gì ?

- Chữa bài và cho điểm.


	- 2 HS thực hiện trên bảng, cả lớp làm vào VBT.

- 1HS trả lời

- HS trả lời

-HS trả lời

- HS đọc kết quả, cả lớp theo dõi,nhận xét.

	Hoạt động 3: (8’) 

Bài 3:

- Gọi 1 HS đọc đề bài.

Khối lớp 1, lớp 2 có tất cả bao nhiêu?

Trong đó khối lớp 1 có bao nhiêu?

Vậy muốn tính số HS lớp 2 ta phải làm gì?

 - HS làm bài.

Chữa bài và cho điểm.
	-Theo dõi,phân tích đề và giải vào vở.

- 1 HS lên bảng, cả lớp nhận xét và sửa chữa.             

	Hoạt động 4:(8’) Trò chơi: “Ai nhanh mắt”  
* Luật chơi:  Khi nghe lệnh, HS điền nhanh kết quả đúng, thời gian 3 phút.

- Nhận xét, tuyên dương. 


	- Thi đua giữa các nhóm tham gia trò chơi.

- Nhận xét,bình chọn


TỰ NHIÊN – XÃ HỘI
Tiết 2:  NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO?
I. Mục tiêu : 

 -Hiểu được tại sao nên thở bằng mũi mà không thơ bằng miệng .

 - Nói được ích lợi của việc hít thở không khí trong lành và tác hại của việc hít thở không   khí có nhiều khói bụi , khí các bo níc đối với sức khỏe con người .

II.Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:

- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, tổng hợp thông tin khi thở bằng mũi, vệ sinh mũi.

- Phân tích đối chiếu để biết được vì sao nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng.

III.Phương tiện dạy học:
- Các hình trong SGK trang 7, gương soi .

V.Tiến trình dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ: (4’)

Kiểm tra bài “Hoạt động thở và hô hấp”

-Cơ quan hô hấp gồm những bộ phận nào? 

-Hai lá phổ có chức năng gì ?

-Hãy quan sát  tranh và chỉ đường đi của không khí ?

- Giáo viên nhận xét đánh giá phần bài cũ.

2.Bài mới: 

 a) Giới thiệu bài: (1’)

  b) Khai thác:

*Hoạt động 1: (12’)

(KNS : Phân tích đối chiếu để biết được vì sao nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng).

- Yêu cầu hoạt động nhóm 
- Chia lớp thành các nhóm nhỏ nhóm nhỏ .

- Yêu cầu học sinh dùng gương soi để quan sát  trong lỗ mũi hoặc quan sát  lỗ mũi của bạn để trả lời câu hỏi của giáo viên :

- Các em nhìn thấy cái gì trong mũi ?

- Khi bị sổ mũi em thấy có gì chảy ra từ hai lỗ mũi ?

- Hàng ngày dùng khăn lau trong mũi em thấy trong khăn có gì ?

- Tại sao thở bằng mũi lại tốt hơn thở bằng miệng ?

* GV KL : Thở bằng mũi là hợp vệ sinh vì vậy chúng ta nên thở bằng mũi .
*Hoạt động 2:  (15’) 
Làm việc với sách giáo khoa.

(KNS : Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin).
- Bước 1: Làm việc theo cặp 

-Yêu cầu hai em cùng quan sát  các hình 3,4,5 trang 7 sách giáo khoa thảo luận 

- Bức tranh nào thế hiện không khí trong lành?

 -Bức tranh nào thế hiện không khí nhiều khói bụi ?

- Khi được thở nơi không khí trong lành bạn cảm thấy thế nào ?

-Nêu cảm giác của bạn khi phải thở không khí nơi có nhiều khói bụi ?

-Bước 2 : 
- Gọi học sinh lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp 

- Yêu cầu cả lớp cùng suy nghĩ trả lời câu hỏi: 
- Thở không khí trong lành có lợi gì ?

- Thở không khí nhiều khói bụi có hại gì ?

*Giáo viên kết luận (sách giáo khoa).

    c) Củng cố - Dặn dò: (3’)

- Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.

- GV nhận xét đánh giá tiết  học 

- Dặn về nhà học và  xem trước bài mới .
	3 HS lên bảng trả lời:

- Cơ quan hô hấp gồm ; Mũi, phế quản, khí quán và hai lá phổi .

- Hai lá phổi có chức năng trao đổi khí .

- Học sinh chỉ trên hình vẽ về đường đi của không khí .

- Lắng nghe giáo viên giới thiệu bài 

- Lớp tiến hành phân nhóm theo yêu cầu của giáo viên 

- Các nhóm cứ hai em thành một cặp thảo luận để tìm hiểu nội dung bài .

- Khi soi gương ta thấy trong mũi có nhiều lông mũi .

- Khi bị sổ mũi có nhiều nước mũi chảy ra .

- Khi dùng khăn lau trong mũi ta thấy có bụi bẩn …

- Vì thở bằng mũi có lông mũi cán bớt bụi .

- Lớp lắng nghe giáo viên kết luận ý chính của bài .

- Từng cặp quan sát  tranh và trả lời câu hỏi theo tranh .

- Học sinh lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp .

- Thở không khí trong lành giúp chúng ta khỏe  mạnh 

- Không khí nhiều khói bụi rất có hại cho sức khỏe .

 - HS đọc lại “ Bóng đèn tỏa sáng “

- HS nêu nội dung bài học .




TẬP ĐỌC
Tiết 3: HAI BÀN TAY EM
I.Mục tiêu:

    - Đọc đúng, rành mạch, biết nghĩ hơi đúng sau mỗi khổ thơ, giữa các dòng thơ. 

* Phát âm được một số từ khó trong bài
    - Hiểu nội dung: Hai bàn tay rất đẹp, rất có ích, rất đáng yêu. (trả lời được các câu hỏi trong SGK ; thuộc 2-3 khổ thơ trong bài.

    - Học thuộc lòng bài thơ: 

II. Đồ dùng dạy học: 

     - Tranh minh hoạ bài tập đọc.

     - Bảng phụ

III. Hoạt động dạy - học :

	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Yêu cầu HS kể lại câu chuyện: Cậu bé thông minh.

Nhận xét, cho điểm HS.


	- 2 HS kể.
- Cả lớp theo dõi.



	B. Dạy - học bài mới: (30’)

Hoạt động 1(5’) Giới thiệu bài
* Trò chơi:   Đôi bàn tay.

Đôi bàn tay của em dùng để làm gì?

Vậy, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài thơ: Hai bàn tay em.

GV ghi tên bài thơ lên bảng 
	- HS chơi.

- Viết bài, làm việc.



	Hoạt động 2: (10’)Luyện đọc: 

a. Đọc mẫu:
- GV đọc mẫu lần 1.

b. Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:

Hướng dẫn đọc từng câu và luyện phát âm từ khó, dễ lẫn:

- Yêu cầu học sinh tiếp nối nhau đọc.-

- Theo dõi HS đọc, chỉnh sữa lỗi phát âm.

- Hướng dẫn đọc từng khổ thơ và giải nghĩa từ khó
- Yêu cầu  HS tiếp nối nhau đọc bài  theo từng khổ thơ.
- Theo dõi đọc và hướng dẫn ngắt giọng câu.

- Hướng dẫn luyện đọc theo nhóm:
- GV yêu cầu đọc khổ thơ theo nhóm .

- Theo dõi HS đọc bài theo nhóm để chỉnh sữa.

- HS đọc đồng thanh bài thơ.
	- HS lắng nghe.

- Tiếp nối nhau đọc 

- Mỗi HS đọc 2 dòng.

*HS đọc từ khó

- Đọc từng khổ.

- 5 HS đọc tiếp nối nhau.

*HS đọc

- Nhóm đọc.

Cả lớp đồng thanh.

	Hoạt động 3(10) Hướng dẫn tìm hiểu bài thơ 
- Yêu cầu HS đọc thầm khổ 1 và trả lời câu hỏi.

- Hai bàn tay của bé được so sánh với gì? 

- Em có cảm nhận gì về hai bàn tay của bé qua hình ảnh so sánh trên?

- Thảo luận nhóm:
Hỏi: 

- Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên hai bàn tay rất thân thiết với bé:

-  Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao?
	- Đọc thầm và trả lời câu hỏi.

- Hoạt động nhóm:

- HSTL

- HSTL

	Hoạt động 4: (5’)  Học thuộc lòng bài thơ 

- Yêu cầu HS học thuộc lòng đoạn, cả bài.

- Tổ chức thi đọc học thuộc lòng.

- Tuyên dương


	- Đọc đồng thanh theo tổ.

- Cá nhân.

- Học sinh khá, giỏi thuộc cả bài thơ. 



	C.Củng cố - Dặn dò:(3’)

- Bài thơ được viết theo thơ nào?

- Về nhà học thuộc lòng bài thơ.

- Nhận xét, tuyên dương.
	- HS trả lời


Ngày soạn:20/8/2013
Ngày giảng: Thứ 5 ngày 22 tháng 8 năm 2013
TOÁN
Tiết 4: CỘNG CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ ( CÓ NHỚ MỘT LẦN).

I/ Mục tiêu:
  - Biết cách thực hiện phép tính cộng các số có 3 chữ số ( có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm).

  - Tính được  độ dài đường gấp khúc.

II/ Đồ dùng dạy - học:

· Bảng phụ
· VBT
III/ Hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi HS lên bảng làm bài tập.

- Nhận xét, chữa bài, cho điểm học sinh.
	- 2 HS lên lớp.


	B. Dạy - học bài mới:(30’)

Hoạt động 1: Giới thiệu bài:(2’)

Hôm nay lớp mình sẽ học bài “Cộng các số có 3 chữ số”
Ghi tên lên bảng.

	- HS chú ý lắng nghe.


	Hoạt động 2: (15’)Hướng dẫn thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần).
a. Phép cộng:    435 + 127

- GV ghi lên bảng 435 + 127 = ?

- GV cho HS nêu cách tính.


- Vậy 435 + 127 = . . .

b. Phép cộng :   256 + 162 = ?

- GV tiến hành như phần a.

 Lưu ý:

Phép cộng: 435 + 127 = 562 là phép cộng có nhớ một lần từ hàng đơn vị sang hàng chục.

Phép cộng: 256 + 162 = 418 là phép cộng có nhớ một lần từ hàng chục sang hàng trăm.
	- HS lên bảng đạt tính, cả lớp làm giấy nháp.

                5 cộng 7 bằng 12,

                 viết 2 nhớ 1,

                 3 cộng 2 bằng 5 thêm 1 bằng 6 , viết 6. 

4 cộng 1 bằng 5 viết 5

562

- HS làm tương tự

- HS cùng thực hiện

- HS ghi nhớ

	Hoạt động 3: (10’) Luyện tập:

Bài 1: (cột 1,2,3)

- Học sinh nêu yêu cầu của bài toán.

- Từng HS lên bảng thực hiện phép tính và  nêu.

- Chữa bài và cho điểm.

Bài 2:(cột 1,2,3):Tính.

- Yêu cầu HS lên bảng làm bài.

Bài 3:(a)
- Đặt tính rồi tính: 

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 

- Cần chú ý điều gì khi đặt tính ? 

- Thực hiện tính từ đâu sang đâu? 

Bài 3:(b Dành cho học sinh giỏi)

- Yêu cầu HS làm bài.

Bài 4

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Tính độ dài đượng gấp khúc NOP.

- Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta phải làm thế nào?(tổng độ dài các đoạn)

- Đường gấp khúc NOP gồm những đoạn thẳng nào tạo thành?
	- 1 HS nêu yêu cầu , cả lớp làm bài vào VBT

- 3 HS lên bảng.

Cả lớp làm VBT,nhận xét và sửa chữa.

- 1 HS đọc yêu cầu bài 

- Bài toán yêu cầu chúng ta đặt tính -Cần chú ý đặt tính sao cho đơn vị thẳng hàng đơn vị, chục thẳng hàng chục, trăm thẳng hàng trăm. 

- Thực hiện tính từ phải sang trái. 

- HS khá giỏi làm

- 1 học sinh đọc yêu cầu 

 - 3 HS trả lời

- 2 HS nêu

	Hoạt động 4: (5’) Trò chơi Điền đúng/sai 
- Cách chơi:   Giáo viên  chuẩn bị 2 bảng phụ có bài tập viết sẵn .  Khi nghe hiệu lệnh, HS chạy nhanh lên thực hiện.


	- HS chia 2 tổ tham gia chơi.

- 1 HS đọc Đ, S? 



	C. Củng cố - Dặn dò:  (2’)

- Nhận xét tiết học.  
- Về nhà luyện tập thêm cộng các số có 3 chữ số có nhớ 1 lần.
	


LUYỆN TỪ - CÂU
Tiết 1: ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH
I. Mục tiêu:
    - Xác định được các từ ngữ chỉ sự vật (BT1) 

    - Tìm các từ chỉ sự vật được so sánh với nhau trong câu , câu thơ (BT2) 

    - Nêu được hình ảnh so sánh mình thích .

    * Làm theo yêu cầu chung, phát âm đúng các từ khó nêu trong yêu cầu bài tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

     - Bảng phụ viết sẵn đoạn thơ BT1 

     - Vòng ngọc thạch.

     - Tranh  vẽ

III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Mở đầu: (2’) 

Trong giờ luyện từ và câu này, lớp sẽ ôn về từ chỉ sự vật và biện pháp tu từ so sánh.

B. Dạy - học bài mới: (30’)

Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2’)
	- HS lắng nghe.



	Hoạt động 2:(25’)Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1: 

- Gọi HS đọc đề.

- Gọi HS lên bảng.

- GV chữa bài, tuyên dương HS làm đúng và nhanh,

Bài 2: 

-  Gọi HS đọc đề bài.

- Giới thiệu so sánh.

- HS đọc lại câu thơ trong phần a.

- Tìm từ chỉ sự vật trong câu thơ trên.

- Hai bàn tay em được so sánh với cái gì?

- Vì sao hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành?

* Kết luận:

- Trong câu thơ trên, hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành.

- Hai bàn tay em bé và hoa đầu cành đều đẹp và xinh.

- Gọi 1 HS đọc phần b.

- Mặt biển được so sánh với gì?

- Vì sao nói mặt biển sáng trong như tẩm thảm khổng lồ? (Đều rộng, phẳng. Màu ngọc thạch là màu xanh gần như nước biển ).

- Cánh diều và dấu á có nét gì giống nhau? ( có cùng hình dáng, hai đầu đều cong cong lên).

Em thấy vành tai giống gì?

- Vì có hình dáng gần giống nhau nên tác giả đã so sánh dấu hỏi với vành tai.

Bài 3: 

- Hướng dẫn HS đọc đề.

- Kết luận: 

- Mỗi hình so sánh trên có nét đẹp riêng cần chú ý quan sát các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống hằng ngày, các em sẽ cảm nhận vẻ đẹp của sự vật, hiện tượng và biết so sánh.
	- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- 2 HS lên bảng, lớp dùng bút gạch chân dưới từ chỉ sự vật có trong khổ thơ.

- HS đổi chéo vở chấm.

- Cả lớp theo dõi.

*HS đọc lại bài tập

- 1 HS đọc.

* HS đọc lại

- Cả lớp làm bài vào vở.

- HS lắng nghe

- HS trả lời

* HS nêu

- HS trả lời

- Dấu hỏi.

- Dấu hỏi được so sánh với vành tai nhỏ.

- 1 HS đọc đề,cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi theo cảm nhận của riêng mình.

- HS đọc đề 

- HS làm bài 

- Hs lắng nghe



	C.Củng cố - Dặn dò:(3’)

- Ôn lại về từ chỉ sự vật, các hình ảnh so sánh vừa học.
	


ÂM NHẠC
Tiết 1:  Quèc Ca viÖt nam

                                                   nh¹c vµ lêi: V¨n Cao
I. Mục tiêu:
- Häc sinh hiÓu Quèc Ca ViÖt Nam lµ bµi h¸t nghi lÔ cña nhµ n­íc, Quèc Ca ViÖt nam ®­îc h¸t hoÆc cö nh¹c khi chµo cê.

- HS h¸t ®óng lêi 1 cña bµi h¸t Quèc Ca ViÖt nam

- H¸t ®óng, ®Òu, hßa giäng.

- Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm trang khi chµo cê, nghe Quèc Ca.

II. Đồ dùng:

1.H¸t chuÈn x¸c bµi h¸t Quèc Ca ViÖt nam víi tÝnh chÊt hïng m¹nh.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu:

	               Ho¹t ®éng cña GV
1.¤n ®Þnh líp :1p

 Nh¾c nhë HS t­ thÕ ngåi häc . khoanh tay lªn bµn

2.Bµi cò : 2p

3.Bµi míi  27p

+ Ho¹t ®éng 1;

- D¹y lêi 1 bµi h¸t Quèc Ca 


	             Ho¹t ®éng cña HS
- Thùc hiÖn yªu cÇu GV


	- Giíi thiÖu bµi h¸t; 

+ Quèc ca lµ bµi h¸t trong nghi lÔ chµo cê khi h¸t hoÆc cö nh¹c ph¶i ®øng nghiªm trang vµ h­íng vÒ Quèc kú.

- H¸t mÉu ho¹c cho nghe b¨ng.

- §äc lêi ca theo tõng c©u ng¾n.theo tiÕt tÊu. tæ nhãm ®äc

- D¹y h¸t tõng c©u ng¾n theo kiÓu mãc xÝch.theo ®µn vµ GV h¸t mÉu 

- Trong bµi cã 2 tiÕng ë cuèi 2 c©u h¸t th­êng dÔ lÉn vÒ cao ®é víi nhau.

- ¤n luyÖn thuéc bµi ,tæ nhãm h¸t .

- NhËn xÐt 

+ Ho¹t ®éng 2;
1.Bµi h¸t Q/Ca viÖt nam ®­îc h¸t khi nµo?.

2Ai lµ t¸c gi¶ bµi h¸t Q/ca ViÖt nam?.

3.Khi chµo cê vµ h¸t Quèc ca ViÖt nam chóng ta ph¶i cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo?.

+  cñng cè dÆn dß :5p
- KÕt thóc tiÕt häc; GV cñng cè, dÆn dß. Cho HS h¸t l¹i BH mét lÇn . 

- NhËn xÐt tõng HS khen vµ nh¾c nhë HS

- DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc bµi h¸t 


	- L¾ng nghe.

- Nghe h¸t mÉu.

- §äc lêi ca theo tõng c©u ng¾n theo gi¸o viªn h­íng dÉn.

- §­êng vinh quang x©y x¸c qu©n thï
V× nh©n d©n chiÕn ®Êu kh«ng ngõng’.

- Ghi nhí

- Tr¶ lêi:

1. Khi chµo cê.

2. V¨n Cao.

3.§øng nghiªm trang vµ h­íng vÒ 

Quèc kú

- Ghi nhí lêi cña GV nhËn xÐt 

- L¾ng nghe. 

- h¸t mét lÇn toµn bµi 

- Ghi nhí 


Ngàysoạn:21/08/2013
Ngày giảng: Thứ 6 ngày 23 tháng 8 năm 2013
TOÁN
Tiết 5 : LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu :
 - Biết thực hiện  phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần sang  hàng chục hoặc sang hàng đơn vị).
II/ Đồ dùng dạy - học:

- Bảng phụ
- VBT
III. Các hoạt động dạy - học: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’) 

- Gọi HS làm Bt 3/sgk.

- Nhận xét, chữa bài, cho điểm HS.

B. Dạy - học bài mới: (30’)

Hoạt động 1:  Giới thiệu bài: (2’)

Hoạt động 2: (28’) Hướng dẫn luyện tập

	- 2 HS lên bảng.



	Bài 1:

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép tính.

- HS tự làm bài.

Chữa bài, cho điểm HS.

Bài 2:

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì? 

- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính, cách thực hiện phép tính. Đặt sao cho đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm.

- Thực hiện tính từ phải sang trái.

- Gọi 2 em tiếp nối nhau lên bảng làm bài

- Gọi HS nhận xét bài bạn về cách đặt tính và kết quả tính.

Chữa bài, cho điểm HS.

Bài 3:

- Yêu cầu HS đọc tóm tắt bài toán.

- Bài toán cho ta biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS dựa vào tóm tắt để đọc thành bài toán.

Yêu cầu HS làm bài.

- Chữa bài, cho điểm HS.

  Bài 4:  Tính nhẩm

- HS đọc nối tiếp nhau nhẩm từng phép tính.

 Hoạt động 3: (7’)Trò chơi:“Đi tìm kho báu” 
 Số tổ chơi: 8 HS

 Chuẩn bị: GV vẽ sẵn trên bảng hai sơ đồ đường vào kho giống hệt nhau.(Bảng phụ) 

- Cách chơi:  Hai tổ cùng chơi, dưới sự điều khiển của giáo viên.Mỗi tổ cử ra một đại diện. Hai đại diện lên bảng, mỗi người đứng trước một sơ đồ giống hệt nhau, đã vẽ sẵn .
	- 3 HS lên bảng làm.

- Cả lớp theo dõi.

     645       ; 5 + 2 = 7 viết 7

  + 302       ; 4 + 0 = 4 viết 4

     947       ; 6 + 3 = 9 viết 9

-HS trả lời



	
	- Đặt tính rồi tính.

- HS nêu cách đặt tính và cách tính

- 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào VBT.

-1 HS tóm tắt đề trên bảng, 

- HSTL          

Bài giải

Cả hai thùng có số lít dầu là: 

       125+135 =260(l) 

             Đáp số: 260l dầu

- HS đọc nối tiếp.  

-Cả lớp làm vào VBT.

- HS tham gia chơi.

-Thi đua giữa các nhóm

* Tham gia chơi cùng bạn

	C. Củng cố, dằn dò: (3’)

-Về nhà luyện thêm cộng các số có 3 chữ số (có nhớ một lần)

-Nhận xét tiết học.
	


THỦ CÔNG

Tiết 1: GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI

I. Mục tiêu : 

1.Kiến thức:

- Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói. 

2.Kĩ năng:

- Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thuỷ tương đối cân đối.

3.Thái độ:

- GD hs tính tỉ mỉ, khéo léo

II. Đồ dùng dạy học: 

- Một chiếc tàu thủy có hai ống khói đã gấp sẵn.Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo thủ công.  

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Kiểm tra bài cũ:

- Giáo viên kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh 

   2.Bài mới: (30’)

  a) Giới thiệu bài:

  b) Khai thác:

* Hoạt động 1: (10’)

- Hướng dẫn quan sát  và nhận xét :

- Cho quan sát  mẫu một chiếc tàu thủy hai ống khói đã được gấp sẵn và hỏi :

- Tàu thủy hai ống khói này có đặc điểm và hình dạng như thế nào ? 

- Giới thiệu về tàu thủy thật so với tàu thủy gấp bằng giấy.

- Gọi 1HS lên mở chiếc tàu thủy trở về tờ giấy vuông ban đầu.

* Hoạt động 2:  (10’)
Bước 1: Chọn và gấp cắt tờ giấy hình vuông 
- Gọi một học sinh lên bảng thực hiện cắt gấp theo mẫu đã học ở lớp 2 .
- Bước 2: - Hướng dẫn HS gấp . 

- Lần lượt hướng dẫn  học sinh cách gấp tờ giấy hình vuông thành 4 phần bằng nhau theo các bước Hình 2 (SGK).
* Hoạt động 3: (10’)

Lần lượt hướng dẫn  học sinh cách gấp thành chiếc tàu thủy hai ống khói lần lượt qua các bước như trong hình 3, 4, 5,6, 7 và 8 trong sách giáo khoa  
- Giáo viên gọi một hoặc hai học sinh lên bảng nhắc lại các bước gấp tàu thủy 2 ống khói .

- Giáo viên quan sát  các thao tác .

- Cho học sinh tập gấp bằng giấy .

   c) Củng cố - Dặn dò: (5’)
- Y cầu học sinh nhắc lại nội dung bài

- Gviên nhận xét đánh giá tiết học. 
- Vài hs nhắc lại cách thực hiện gấp tàu thủy hai ống khói.


	- Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình .
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Hình 1

HS quan sát
- Lớp tiến hành quan sát  mẫu và nhận xét  theo hướng dẫn của giáo viên.
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                       Hình 2
GV hướng dẫn  cách gấp tờ giấy hình vuông thành 4 phần bằng nhau  qua từng bước cụ thể như hình minh họa



CHÍNH TẢ (Nghe -viết)

Tiết 2: CHƠI CHUYỀN
I. Mục tiêu:

     - Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức bài.

     - Điền đúng các vần ao/oao, vào chỗ trống (BT2) 

     - Làm đúng bài tập 3 a /b ,hoặc bài tập  chính tả phương ngữ 

     II. Đồ dùng dạy học: 

· Bảng phụ viết BT 2.
· Vở chính tả, VBT.
III. Các hoạt động dạy - học: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’) 

- HS lên bảng viết: Lo sợ, rèn luyện, siêng năng.Dân làng, làn gió, đàng hoàng.
- Chữa bài, cho điểm.

- Gọi HS thuộc bảng chữ cái ở tiết trước.

- Nhận xét, cho điểm.
	- HS viết bảng.



	B. Dạy - học bài mới: (30’)

 Hoạt động 1: Giới thiệu bài: (2’)  

- Giờ chính tả này, lớp viết bài thơ “Chơi chuyền” và làm BT phân biệt ao/oao, trò chơi l/n, an/ang.
	- HS lắng nghe.



	Hoạt động 2: (10’) Hướng dẫn viết chính tả: 

a. Tìm hiểu nội dung bài: 

-GV đọc lần 1.

- Gọi HS đọc khổ thơ 1 và hỏi: khổ thơ 1 cho em biết điều gì? (Biết cách các bạn chơi chuyền: Mắt nhìn, tay chuyền, miệng nói).

- Khổ thơ 2 cho em biết điều gì? ( Chơi chuyền giúp các bạn tinh mắt, nhanh nhẹn, có sức dẻo dai để mai này lớn lên làm tốt công việc cho nhà máy).

b. Hướng dẫn cách trình bày: 

- Bài thơ có mẫy dòng?

- Mỗi dòng có mấy chữ?

- Chữ đầu dòng phải viết như thế nào?

- Trong bài thơ, những câu thơ nào đặt trong ngoặc kép? Vì sao?

- Khi viết bài thơ này, để cho đẹp ta viết lùi vào mấy ô?

c. Hướng dẫn viết từ khó: `

- HS nêu từ khó, dễ lẫn.

- GV yêu cầu HS đọc, viết các từ tìm được.

d. Viết chính tả: 

- GV đọc cho HS viết đúng yêu cầu.

e. Soát lỗi: 

- GV đọc lại bài cho HS.

f. Chấm bài: 

- Thu 10 bài để chấm.

- Nhận xét
	- Theo dõi

- 1 HS đọc lại.

- 2 em trả lời

* HS trả lời

- HS lắng nghe và TLCH

.

- chuyền, que, lớn lên, dẻo dai...

- chuyền, sáng, mềm mại, dây, mỏi.

- HS viết bài.

- Đổi vở chấm.



	 Hoạt động 3: (15’)Hướng dẫn làm bài tập

Bài 2: 

- Yêu cầu HS đọc.

- HS tự làm.

- Nhận xét, chữa lỗi, cho điểm HS.

 Cho cả lớp đồng thanh.

Bài 3: (a)

- Gọi HS đọc phần a

- Cho cả lớp quan sát tranh minh hoạ, ghi lời giải câu đố trên bảng con một cách bí mật
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- 2 HS lên bảng.

- Đọc: ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao, ngóm.

* HS đọc

- 1 HS đọc,cả lớp theo dõi.

- Cả lớp làm bảng con: lành, nổi, liềm.



	C. Củng cố, dặn dò: (2’)

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị cho bài sau.
	


TẬP LÀM VĂN
Tiết 1: NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG.

ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

I. Mục tiêu:
      - Trình bày được một số thông tin về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.(BT1)

      - Điền đúng nội dung  vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách.(BT2)

      * Làm theo yêu cầu chung và phát âm đúng tên 5 đội viên

II. Đồ dùng dạy - học: 

      - Bảng phụ viết sẵn BT 2.

      - Đồ dùng phục vụ cho trò chơi Hái hoa.

III. Các hoạt động dạy - học :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Giới thiệu: (2’)

- Giờ học hôm nay các em sẽ học nói về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

	- HS lắng nghe.



	B. Dạy - học bài mới:(30)

Hoạt động 1(15’) Hướng dẫn làm bài tập

Bài 1:

- Học sinh hái hoa.

- HS trả lời các câu hỏi ở phần chuẩn bị .

+ Đội thành lập ngày nào? Ở đâu? 15 – 5 – 1941, ở Pác Bó, Cao Bằng với tên gọi là Đội Nhi Đồng cứu quốc

GV nêu một số thông tin:

+ Những đội viên đầu tiên của đội là ai? Lúc đầu có 5 đội viên:

- Nông Văn Dền ( Kim Đồng)

- Nông Văn Thàn (Cao Sơn).

- Lý Văn Tịnh ( T.Minh).

- Lý Thị Mì (Thuỷ Tiên).

- Lý Thị Xậu (Th. Thuỷ)

GV nêu một số thông tin:

- Đội được mang tên của Bác Hồ khi nào?

- Từ khi ra đời, đội 4 lần đổi tên:  

15 -  5 - 1941: Đội Nhi Đồng Cứu Quốc.

15 -  5 - 1951: Đội thiếu nhi Tháng Tám.

- 2 - 1956 : Đội thiếu niên Tiền Phong.

- 30 - 1 - 1970 : Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

-Tả lại huy hiệu của Đội? Hình tròn, nền là lá cờ đỏ Tổ Quốc, bên trong có búp sen non, phía dưới là khẩu hiệu sẵng sàng.

-Tả khăn quàng của đội viên? Màu đỏ, hình tam giác.

Bài hát do ai sáng tác? Phong Nhã.
	- HS lên hái hoa trả lời câu hỏi

Lớp lắng nghe, nhận xét bổ sung..

- HS nêu lại

* HS đọc tên 5 đội viên đầu tiên

.

- HS nhắc lại

	Hoạt động 2: (13’)  

Bài 2:

- Gọi HS đọc theo yêu cầu .
- Dựa vào mẫu đơn có sẵn em suy nghĩ và điền các nội dung thích hợp vào đơn.

- Phần đầu của đơn, từ Cộng Hoà đến Kính gửi gồm những nội dung gì?

- Phần 2 của đơn từ Em đến Cảm ơn gồm những nội dung gì?

- Phần cuối gồm những nội dung gì?

-Chữa bài.
	- 1 HS đọc.

- HS làm VBT.

- Quốc hiệu là tiêu ngữ.

Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn.

Tên đơn.

Địa chỉ nhận đơn.

Họ tên, ngày sinh, địa chỉ trường, lớp của người viết đơn.

Nguyện vọng và lời hứa.

Người viết đơn kí tên và ghi rõ họ tên.

	C. Củng cố - Dặn dò: (5’)

- Tìm hiểu thêm về Đội thiếu niên tiền Phong Hồ Chí Minh, viết lại đơn xin cấp thẻ đọc sách theo mẫu.


	


                                              sinh ho¹t tuÇn 1
I.môc ®Ých,yªu cÇu 
- HS nhËn ra ­u khuyÕt ®iÓm trong tuÇn.

- HS ph¸t huy ­u ®iÓm, söa ch÷a nh­îc ®iÓm. 

- Biết phê và tự phê. Thấy được ưu điểm, nhược điểm của bản thân và của lớp qua các hoạt động

- Hòa đồng trong sinh hoạt tập thể.

- Ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch tuÇn tíi.

II. néi dung:

1. Líp tr­ëng nhËn xÐt chung- HS ph¸t biÓu ý kiÕn

2. GV kÕt luËn:

- NÒ nÕp: 


- Häc tËp: 


- §¹o ®øc: 


- C¸c lo¹i ho¹t ®éng kh¸c: 


3. Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi:

- NÒ nÕp: duy tr× thùc hiÖn mäi nÒ nÕp theo quy ®Þnh cña nhà tr­êng.

- Häc tËp: Häc bµi vµ lµm bµi cÈn th©n, chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biªu x©y dùng bµi.

- §¹o ®øc: Duy tr× thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña nhà tr­êng.

- C¸c ho¹t ®éng kh¸c: Duy tr× mäi ho¹t ®éng theo quy ®Þnh, gi÷ VS chung. B¶o vÖ cña c«ng, CSVC nhµ tr­êng. 

    435
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